
TÒA ÁN NHÂN DÂNKHU VỰC 10 – CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bản án số: 141 /2026/DS-STNgày: 29/7/2026V/v Tranh chấp hợp đồng tín dụng
NHÂN DANHNƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 10 - CẦN THƠ
- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Vinh
Hội thẩm nhân dân: 1. Phạm Văn Tâm

2. Phan Thanh Tên
- Thư ký Toà án ghi biên bản phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh,Thư ký Tòa án nhân dân Khu vực 10 - Cần Thơ.
- Đại diện viện kiểm sát nhân dân Khu vực 10 - Cần Thơ tham giaphiên tòa: ông Dương Thanh Hậu – Kiểm sát viên.
Ngày 29/7/2026, tại phòng xử án, trụ sở Tòa án nhân dân Khu vực 10 -Cần Thơ, xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 254/2026/TLST-DSngày 12/05/2026, về việc “Tranh chấp hợp đồng tín dụng”, theo quyết địnhđưa vụ án ra xét xử số: 393/2026/QĐXXST-DS ngày 25/6/2026 và Quyết địnhhoãn phiên tòa số 301/2026/QĐHPT-DS ngày 13/7/2026 giữa các đương sự:
1. Nguyên đơn: Ngân hàng thương mại cổ phần L
Trụ sở: Số H, ngõ A, đường T, phố A, phường H, tỉnh Ninh Binh. Đạidiện theo pháp luật: Ông Vũ Quốc KChức vụ: Tổng Giám đốc L1
Người đại diện theo ủy quyền: ông Nguyễn Huỳnh Duy P,Chức vụ: Giámđốc Phòng G. Theo Quyết định số 4135/2025/QĐ-LPBank ngày 21/3/2025 củaTổng Giám đốc L1về việc: Ủy quyền thực hiện các công việc liên quan đếncông tác xử lý, thu hồi nợ cho Đơn vị kinh doanh. Người được uỷ quyền lại:ÔngHuỳnh D – Nhân viên. Địa chỉ Chi nhánh L2: Số A - 18 Đường C, phườngL, thành phố Cần Thơ (ông Dcó mặt).
2. Bị đơn:
- Ông Dương Thành D1,sinh năm 1968 (vắng mặt).
CCCD số: 094068013042, ngày cấp: 28/09/2021
- Bà Nguyễn Thị Thanh T, sinh năm: 1966 (vắng mặt).



CCCD số: 365154013, ngày cấp: 11/06/2020
Cùng địa chỉ: Ấp X, xã T, thành phố Cần Thơ.

NỘI DUNG VỤ ÁN:
Căn cứ vào đơn khởi kiện của nguyên đơn, lời khai của các đương sựtrong quá trình giải quyết vụ án và tại phiên toà, nội dung vụ án được xác địnhnhư sau:
[1] Ngân hàng TMCP Ltrình bày: Ngân hàng TMCP L(tên gọi cũ làNgân hàng TMCP B)-Chi nhánh H– P1với ông Dương Thành D1và bà NguyễnThị Thanh Tđã ký hợp đồng hạn mức tín dụng số HDTD803202400008 ngày02/01/2024, cụ thể như sau:
- Số tiền vay: 250.000.000 đồng.
- Mục đích vay: Nuôi lươn, nuôi heo.
- Thời hạn vay: 11 tháng.
- Lãi suất cho vay: Được quy định cụ thể tại Giấy đề nghị giải ngân kiêmKhế ước nhận nợ số 803202400008/01 ngày 02/01/2024. Với mức lãi suất là10,7%.
Biện pháp bảo đảm tiền vay: Ngân hàng TMCP L(tên gọi cũ là Ngânhàng TMCP B)-Chi nhánh H– P1và ông Dương Thành D1và bà Nguyễn ThịThanh Tđã ký Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số HDTC803202000411ngày 24/12/2020 để đảm bảo cho khoản vay của ông Dương Thành D1và bàNguyễn Thị Thanh T.Tài sản thế chấp: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhàvà tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 116, tại bản đồ số 10; địa chỉ thửađất: Ấp X, xã T, huyện K, tỉnh Sóc Trăng;số phát hành BV 759048, số vào sổcấp giấy CH02925. Cơ quan cấp: do UBND huyện K,cấp ngày 10/12/2015.
Thực hiện hợp đồng: Ngân hàng TMCP L (tên gọi cũ là Ngân hàngTMCP B) -Chi nhánh H– P1đã giải ngân cho Ông Dương Thành D1và bàNguyễn Thị Thanh Ttheo Giấy đề nghị giải ngân kiêm Khế ước nhận nợ số803202400008/01 ngày 02/01/2024 với số tiền: 250.000.000 đồng.
Tính đến ngày 29/7/2026, Ông Dương Thành D1 và bà Nguyễn ThịThanh Tcòn nợ L1tổng số tiền là: 334.952.348 đồng, trong đó:Nợ gốc còn lại:246.156.348 đồng, lãi trong hạn: 7.697.603 đồng, lãi quá hạn: 76.226.710 đồng,lãi chậm trả: 1.271.687 đồng, chi phí quản lý, xử lý tài sản đảm bảo: 3.600.000đồng.
Ngân hàng TMCP Lyêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề sau:
1. Buộc Ông Dương Thành D1và bà Nguyễn Thị Thanh Tphải trả ngaycho Ngân hàng TMCP L toàn bộ số tiền tính đến ngày 29/7/2026 là:334.952.348 đồng, trong đó:Nợ gốc còn lại: 246.156.348 đồng, lãi trong hạn:7.697.603 đồng, lãi quá hạn: 76.226.710 đồng, lãi chậm trả: 1.271.687 đồng,chi phí quản lý, xử lý tài sản đảm bảo: 3.600.000 đồng. Kể từ ngày 30/7/2026,Ông Dương Thành D1và bà Nguyễn Thị Thanh Tphải có nghĩa vụ thanh toán



số tiền lãi phát sinh theo mức lãi suất đã thỏa thuận tại hợp đồng tín dụng sốHDTD803202400008 ngày 02/01/2024 và khế ước nhận nợ đã ký.
3. Trường hợp Ông Dương Thành D1và bà Nguyễn Thị Thanh Tkhôngthực hiện hoặc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ thì Ngân hàng TMCP Lđượcquyền yêu cầu Cơ quan thi hành án có thẩm quyền kê biên phát mãi tài sản thếchấp theo Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất: HDTC803202000411 ngày24/12/2020. Tài sản thế chấp: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sảnkhác gắn liền với đất tại thửa đất số 116, tại bản đồ số 10; địa chỉ thửa đất: ẤpX, xã T, huyện K, tỉnh Sóc Trăng;số phát hành BV 759048, số vào sổ cấp giấyCH02925. Cơ quan cấp: do UBND huyện K,cấp ngày 10/12/2015. Trường hợptài sản bảo đảm phát mãi không đủ để thu hồi khoản nợ cho Ngân hàng thì ÔngDương Thành D1và bà Nguyễn Thị Thanh Tvẫn phải tiếp tục thực hiện nghĩavụ trả nợ cho đến khi thanh toán xong toàn bộ khoản nợ tại Ngân hàng theođúng Hợp đồng tín dụng, Giấy đề nghị giải ngân kiêm khế ước nhận nợ đã kýkết. [2] Bị đơn Dương Thành D1và Nguyễn Thị Thanh Tkhông có ý kiếntrình bày.
[3] Tại phiên tòa, nguyên đơn không rút đơn khởi kiện, bị đơn vắng mặtlần thứ hai không có lý do nên được xem các đương sự không thỏa thuận đượcvới nhau về việc giải quyết toàn bộ vụ án.
[4] Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 10 - Cần Thơ phát biểu ýkiến với những nội dung chủ yếu như sau: Trong quá trình thụ lý, giải quyếtvụ án, Thẩm phán tiến hành các thủ tục Tố tụng đúng theo quy định của Bộ luậtTố tụng dân sự năm 2015 như thẩm quyền thụ lý vụ án, xác định tư cách đươngsự, quan hệ tranh chấp. Hội đồng xét xử, Thư ký đã thực hiện đúng quy địnhcủa Bộ luật Tố tụng dân sự về việc xét xử sơ thẩm vụ án. Nguyên đơn đã thựchiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ tố tụng theo quy định pháp luật, bị đơn chưachấp hành và chưa thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của mình. Về nội dunggiải quyết vụ án: Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiệncủa nguyên đơn.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tạiphiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử (viếttắt là HĐXX) nhận định:
[1] Về quan hệ tranh chấp và thẩm quyền Toà án: Ngân hàng TMCP L(tên gọi cũ là Ngân hàng TMCP B)khởi kiện yêu cầu ông Dương Thành D1vàbà Nguyễn Thị Thanh Tthanh toán khoản nợ vay phát sinh từ Hợp đồng hạnmức tín dụng và xử lý tài sản thế chấp để thu hồi nợ. Do đó, đây là “Tranh chấphợp đồng tín dụng” theo quy định tại khoản 3 Điều 26 của Bộ luật Tố tụng dânsự năm 2015.



Về thẩm quyền giải quyết: Yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn thuộc thẩmquyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều35; điểm a khoản 1 Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự.
Tại phiên toà, bị đơn Dương Thanh D2và Nguyễn Thị Thanh Tvắng mặtlần thứ hai không có lý do, không vì sự kiện bất khả kháng nên HĐXX vẫn xétxử vắng mặt bị đơn theo quy định tại Điều 227, Điều 238 của Bộ luật Tố tụngdân sự.
[2] Về nội dung tranh chấp và xét yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn:
[2.1] Xét hợp đồng tín dụng và nghĩa vụ trả nợ gốc, lãi, chi phí xử lý tàisản bảo đảm:
Về tính hợp pháp của Hợp đồng tín dụng: Ngân hàng TMCP Lvà ôngDương Thành D1,bà Nguyễn Thị Thanh Tđã tự nguyện giao kết Hợp đồng hạnmức tín dụng số HDTD803202400008 ngày 02/01/2024 và Giấy đề nghị giảingân kiêm Khế ước nhận nợ số 803202400008/01 ngày 02/01/2024 với số tiềngiải ngân là 250.000.000 đồng với các thông tin chủ yếu như:
Mục đích vay: Nuôi lươn, nuôi heo
thời hạn vay: 11 tháng, Lãi suất cho vay tại thời điểm giải ngân dùng đểtính lãi tiền vay trả cho Ngân hàng (được tính trên cơ sở một năm có 365 ngày)là: 10,7%/năm, theo Thông báo số 19056 (lãi suất quá hạn bằng 150% lãi suấttrong hạn).
Phương thức áp dụng và điều chỉnh lãi suất: Được thỏa thuận tại Hợpđồng tín dụng. Áp dụng lãi suất thả nổi, định kỳ điều chỉnh 03 tháng/lần.
Lãi suất điều chỉnh được xác định bằng (=) Lãi suất cơ sở cộng (+) tốithiểu 2.45%/năm.
Kỳ hạn trả nợ gốc: Trả cuối kỳ ngày 02/12/2024.
Kỳ hạn trả lãi: Trả định kỳ 03 tháng/lần, ngày 02/03/2024; 02/06/2024;02/09/2024; 02/12/2024.
Ngày trả nợ cuối cùng: Ngày 02/12/2024.
Việc giao kết hợp đồng hoàn toàn tự nguyện, không bị đe dọa hoặc épbuộc, hình thức và nội dung phù hợp với quy định tại các Điều 116, 117, 398,401, 463, 468 của Bộ luật Dân sự năm 2015 và Luật Các tổ chức tín dụng. Dođó, Hợp đồng tín dụng nêu trên có hiệu lực pháp luật, làm phát sinh quyền vànghĩa vụ pháp lý giữa các bên.
Về việc thực hiện hợp đồng và vi phạm nghĩa vụ: Ngân hàng đã thựchiện đúng nghĩa vụ giải ngân đầy đủ số tiền 250.000.000 đồng cho bị đơn. Tuynhiên, ông Dương Thành D1và bà Nguyễn Thị Thanh Tđã không thực hiệnđúng nghĩa vụ trả nợ theo thỏa thuận, vi phạm thời hạn thanh toán. Hành vi nàyđã vi phạm quy định tại Điều 466 Bộ luật Dân sự năm 2015 và Điều 95 LuậtCác tổ chức tín dụng.
Về số tiền nợ: Tính đến ngày 29/7/2026, tổng số nợ phát sinh theo hợpđồng là 334.952.348 đồng, chi tiết gồm: nợ gốc còn lại: 246.156.348 đồng, lãi



trong hạn: 7.697.603 đồng, lãi quá hạn: 76.226.710 đồng, lãi chậm trả:1.271.687 đồng, chi phí quản lý, xử lý tài sản đảm bảo: 3.600.000 đồng. Do bịđơn vi phạm nghĩa vụ thanh toán, căn cứ Điều 463, Điều 466 Bộ luật Dân sựnăm 2015, Điều 91, Điều 95 Luật Các tổ chức tín dụng và Nghị quyết số01/2019/NQ-HĐTP ngày 11/01/2019 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhândân tối cao, việc Ngân hàng khởi kiện buộc ông Dương Thành D1và bà NguyễnThị Thanh T phải trả ngay toàn bộ số tiền 334.952.348 đồng là có căn cứ phápluật nên Hội đồng xét xử chấp nhận.
[2.2] Xét yêu cầu tính lãi tiếp tục phát sinh: Căn cứ thỏa thuận tại Hợpđồng tín dụng đã ký và quy định tại Điều 91 Luật Các tổ chức tín dụng, Nghịquyết số 01/2019/NQ-HĐTP, yêu cầu của nguyên đơn về việc buộc ông DươngThành D1và bà Nguyễn Thị Thanh Ttiếp tục chịu lãi phát sinh kể từ ngày30/7/2026 trên số tiền nợ gốc chưa thanh toán theo mức lãi suất các bên đã thỏathuận trong Hợp đồng hạn mức tín dụng số HDTD803202400008 ngày02/01/2024 và Giấy đề nghị giải ngân kiêm Khế ước nhận nợ số803202400008/01 ngày 02/01/2024 đã ký cho đến khi thanh toán xong khoảnnợ là có căn cứ, phù hợp với quy định của pháp luật nên được Hội đồng xét xửchấp nhận.
[2.3] Xét yêu cầu xử lý tài sản thế chấp: Về tính hợp pháp của hợp đồngthế chấp: Để bảo đảm cho nghĩa vụ trả nợ, Ngân hàng và ông Dương ThànhD1,bà Nguyễn Thị Thanh Tđã ký Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất sốHDTC803202000411 ngày 24/12/2020. Tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất,quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 116, tờ bản đồsố 10; địa chỉ: ấp X, xã T, huyện K, tỉnh Sóc Trăng;Số phát hành BV 759048,số vào sổ cấp giấy CH02925 do UBND huyện Kcấp ngày 10/12/2015. Hợpđồng thế chấp được lập thành văn bản, có công chứng và đã đăng ký giao dịchbảo đảm theo đúng quy định tại các Điều 292, 295, 298, 299, 317, 318, 319 củaBộ luật Dân sự năm 2015 và Luật Đất đai. Do đó, Hợp đồng thế chấp có hiệulực pháp luật và phát sinh hiệu lực đối kháng với người thứ ba.
Về quyền xử lý tài sản thế chấp: Do ông Dương Thành D1và bà NguyễnThị Thanh Tkhông thực hiện đúng nghĩa vụ trả nợ, căn cứ Điều 299, Điều 320,Điều 323 của Bộ luật Dân sự năm 2015, Ngân hàng có quyền yêu cầu cơ quanThi hành án dân sự có thẩm quyền kê biên, phát mại tài sản thế chấp nêu trênđể thu hồi nợ. Do đó, yêu cầu này của nguyên đơn là có căn cứ pháp luật nênđược chấp nhận.
[2.4] Xét trách nhiệm tiếp tục trả nợ sau khi xử lý tài sản bảo đảm:
Căn cứ Điều 299 và Điều 323 của Bộ luật Dân sự năm 2015, trường hợpsố tiền thu được từ việc xử lý tài sản thế chấp không đủ để thanh toán toàn bộnghĩa vụ nợ, thì ông Dương Thành D1và bà Nguyễn Thị Thanh Tvẫn phải tiếptục thực hiện nghĩa vụ trả số tiền còn thiếu cho Ngân hàng TMCP Lcho đến khithanh toán xong toàn bộ khoản nợ. Yêu cầu này của nguyên đơn là hoàn toànđúng quy định pháp luật nên Hội đồng xét xử chấp nhận.



[3] Về án phí dân sự sơ thẩm: Do toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Ngânhàng TMCP Lđược Tòa án chấp nhận nên ông Dương Thành D1và bà NguyễnThị Thanh Tphải chịu toàn bộ án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch theo quy địnhtại Điều 147 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 và Nghị quyết số326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyđịnh về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòaán. Hoàn trả tiền tạm ứng án phí cho Ngân hàng.
[4] Phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên toà phù hợp với quy định phápluật nên được HĐXX chấp nhận.
Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:
Căn cứ khoản 3 Điều 26; điểm a khoản 1 Điều 35; điểm a khoản 1 Điều39; khoản 1 Điều 147; Điều 227, Điều 228; Điều 273 Bộ luật Tố tụng dân sự;
Căn cứ Điều 280, 299, 317, 320, 323, 385, 401, 463, 466 Bộ luật Dân sự;
Căn cứ Điều 90, 91, 95 Luật Các Tổ chức tín dụng;
Căn cứ khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Toà án.
Tuyên xử:
[1] Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Ngân hàng Thươngmại cổ phần L.
[2] Buộc ông Dương Thành D1và bà Nguyễn Thị Thanh Tphải trả choNgân hàng Thương mại cổ phần Lsố tiền là 334.952.348 đồng (bằng chữ: Batrăm ba mươi bốn triệu, chín trăm năm mươi hai nghìn, ba trăm bốn mươi támđồng).
Kể từ ngày 30/7/2026, ông Dương Thành D1và bà Nguyễn Thị ThanhT còn phải tiếp tục trả lãi phát sinh cho Ngân hàng TMCP Ltheo mức lãi suấtmà các bên đã thoả thuận trong Hợp đồng đã ký (Được quy định cụ thể tại Giấyđề nghị giải ngân kiêm Khế ước nhận nợ số 803202400008/01 ngày02/01/2024).
[3] Trường hợp đến hạn thanh toán mà ông Dương Thành D1 và bàNguyễn Thị Thanh Tkhông thanh toán hoặc thanh toán không đầy đủ cho Ngânhàng số tiền nêu trên. Để đảm bảo thanh toán nợ vay, Ngân hàng được quyềnyêu cầu cơ quan Thi hành án dân sự có thẩm quyền kê biên, phát mãi tài sản thếchấp là: Quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 116,tờ bản đồ số 10; địa chỉ: ấp X, xã T, huyện K, tỉnh Sóc Trăng (nay là ấp X, xãT, thành phố Cần Thơ);số BV 759048, số vào sổ cấp giấy CH02925 do UBNDhuyện Kcấp ngày 10/12/2015.
[4] Về án phí dân sự sơ thẩm: Ngân hàng TMCP Lkhông phải chịu ánphí. Hoàn trả cho Ngân hàng TMCP L số tiền tạm ứng án phí đã nộp là7.893.000 đồng theo Biên lai thu tiền tạm ứng án phí số 0006753 ngày13/4/2026 của Thi hành án dân sự thành phố Cần Thơ.



Bị đơn ông Dương Thành D1và bà Nguyễn Thị Thanh T cùng phải chịuán phí dân sự sơ thẩm với số tiền là 16.747.617 đồng.
[5] Các đương sự có quyền kháng cáo bản án này trong hạn 15 ngày kểtừ ngày tuyên án; đương sự vắng mặt có quyền kháng cáo bản án này trong hạn15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết hợp lệ để yêucầu Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ xem xét, giải quyết theo thủ tục phúcthẩm.
Trường hợp Bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 của Luật Thihành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dânsự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thihành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a vàĐiều 9 của Luật Thi hành án dân sự, thời hiệu thi hành án được thực hiện theoquy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 đã được sửa đổi, bổsung năm 2014.

Nơi nhận:- TAND thành phố Cần Thơ;- VKSND Khu vực 10 - Cần Thơ;- Phòng THADS khu vực 10 - CầnThơ;- Các đương sự;- Lưu hồ sơ vụ án.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨMTHẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Nguyễn Văn Vinh


